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Đánh giá đầu tư

0303 Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và
các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng

Báo cáo tình hình sử dụng
lao động
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0505 Báo cáo Thuế và
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Số liệu thực hiện
trong quý báo cáo

Số liệu lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý báo cáo

Số liệu lũy kế từ khi được
cấp GCNĐKĐT đến cuối quý

báo cáo

Vốn đầu tư thực hiện 

Kết quả hoạt động đầu
tư kinh doanh
Thông tin về lao động x x

Nộp ngân sách nhà nước x

Xử lý và bảo vệ môi trường x x

Đầu tư cho nghiên cứu
và phát triển

➔ Chế độ báo cáo: Hàng quý, cả năm

Báo cáo tình hình thực hiện
dự án đầu tư

Theo điểm a khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư 2025 và và điểm a khoản 1 Điều 96 Nghị định số
96/2026/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp thực hiện dự án báo cáo các nội dung sau:



Theo Điều 64
Nghị định số

19/2026/NĐ-CP
quy định Doanh
nghiệp thực hiện

dự án báo cáo
các nội dung sau:

Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Theo dõi tiến độ, kết quả, các vấn đề phát sinh.
Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, góp vốn pháp định (đối với các ngành, nghề đầu tư
kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định).
Tổng hợp tình hình khai thác, vận hành dự án: Đối với các dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt
động.
Tổng hợp tình hình thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên:
Đảm bảo dự án tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, tài nguyên.
Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, điều kiện của dự án.
Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Kiểm tra việc thực hiện các cam kết
của nhà đầu tư.
Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc: Tổng hợp, báo cáo cấp trên và
đề xuất giải pháp.

Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình
thực hiện dự án đầu tư



Quy định cũ

Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình
thực hiện dự án đầu tư

Quy định mới

Theo khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP và
khoản 8 Điều 94 Nghị định 19/2026/NĐ-CP quy định về
chế độ báo cáo như sau:

“8. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và
gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện
công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi
thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:
a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả
năm;”

Mẫu báo cáo được thực hiện theo khoản 4 Điều 4 Thông
tư 05/2023/TT-BKHĐT

Theo khoản 6 Điều 99 Nghị định 96/2026/NĐ-CP quy
định về chế độ báo cáo như sau:

“6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 94 như sau:
c) Bổ sung điểm a1 sau điểm a khoản 8 như sau:
“a1) Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư hằng
quý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Đầu
tư;”

              ➔ Sửa đổi từ báo cáo 6 tháng, cả năm 
                               thành hàng quý, cả năm

Mẫu báo cáo được thực hiện theo khoản 4 Điều 4 Thông
tư 44/2026/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 22/04/2026)



Đối tượng báo cáo 
hoạt động mua bán 

hàng hoá

Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa
và hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hoá

Công ty FDI có 
Giấy phép kinh

doanh, Giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ

Công ty FDI có hoạt
động liên quan đến
mua bán hàng hóa
phải xin Giấy phép

kinh doanh

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua
bán hàng hóa được quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

Thực hiện quyền xuất khẩu
Thực hiện quyền nhập khẩu
Thực hiện quyền phân phối
Cung cấp dịch vụ giám định thương mại
Cung cấp dịch vụ logistics
Cho thuê hàng hóa (không bao gồm cho thuê tài chính)
Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại 

       (không bao gồm dịch vụ quảng cáo)
Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại
Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

➔ Chế độ báo cáo: Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm



Chế độ báo cáo:
Báo cáo 6 tháng đầu năm: 

Nộp trước ngày 5/6 hàng năm
Báo cáo cuối năm: 

Nộp trước ngày 5/12 hàng năm

Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Doanh nghiệp bắt buộc
báo cáo tình hình sử dụng lao động nhằm:

Theo dõi tình hình sử dụng lao động tại doanh nghiệp
Quản lý biến động lao động tăng, giảm theo từng giai
đoạn
Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã
hội và chế độ cho người lao động
Đồng thời đồng bộ dữ liệu giữa doanh nghiệp với cơ
quan lao động và cơ quan BHXH
Hỗ trợ cơ quan Nhà nước đánh giá thực trạng thị trường
lao động

Báo cáo tình hình
sử dụng lao động



Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Theo tháng 

hoặc theo quý

- Theo tháng: chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo.
- Theo quý: chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu
tiên của quý tiếp theo. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) tạm nộp

Theo quý
Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý
tiếp theo.

Quyết toán thuế thu nhập
doanh nghiệp (TNDN)

Hàng năm
Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày
kết thúc năm tài chính.

Quyết toán thuế thu nhập cá
nhân (TNCN)

Hàng năm
Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày
kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với tổ
chức trả thu nhập)

Báo cáo tài chính năm Hàng năm Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Báo cáo Thuế
Báo cáo Tài chính

Lưu ý: 
Các doanh nghiệp FDI 
khi thực hiện báo cáo 

tài chính phải thực hiện 
kiểm toán tại các doanh nghiệp

kiểm toán được cấp phép



Áp dụng cho các cơ sở thuộc đối tượng phải có 
Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường

Báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
tại Việt Nam ký hợp đồng vay vốn với người không cư trú.

Báo cáo tình hình thực hiện 
khoản vay nước ngoài

 Đối với các doanh nghiệp theo quy định tại 
Thông tư 19/2016/TT-BYT

Báo cáo y tế lao động

Các báo cáo định kỳ khác (nếu có)



Thank You

https://hankuklawfirm.com/en/
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